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DANH SÁCH
Các Tổ tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh

02/9  trên địa bàn xã Hưng Đạo
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Hưng Đạo)

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong
Tổ Ghi chú

I Tổ 01: Thôn Yên Nội

1 Tạ Đức Tâm Trưởng thôn Yên Nội Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Kim Oanh Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên

3 Vũ Thị yên Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 Nguyễn Thị Quyên (90) Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
5 Nguyễn Thị Thảo Bí thư Chi bộ Yên Nội Tổ viên

6 An ninh trật tự cơ sở Yên Nội Tổ viên

7 Thôn đội trưởng Yên Nội Tổ viên

II Tổ 2: Thôn Dương Cốc

1 Nguyễn Thị Nga Trưởng thôn Dương Cốc Tổ trưởng

2 Nguyễn Đình Tuấn Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Văn Long Bí thư Chi bộ Dương Cốc Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Dương Cốc Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Dương Cốc Tổ viên

III Tổ 3: Thôn Đồng Lư
1 Vương Duy Hường Trưởng thôn Đồng Lư Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Cúc Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
3 Dương Văn Toán Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
4 Vương Duy Quân Bí thư Chi bộ Đồng Lư Tổ viên
5 An ninh trật tự cơ sở Đồng Lư Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Đồng Lư Tổ viên

IV Tổ 4: Thôn Yên Quán
1 Nguyễn Văn Trung Trưởng thôn Yên Quán Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Phú Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 Nguyễn Văn Quân Bí thư Chi bộ Yên Quán Tổ viên
5 An ninh trật tự cơ sở Yên Quán Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Yên Quán Tổ viên
V Tổ 5: Thôn Hạ Hòa
1 Đào Như Hải Trưởng thôn Hạ Hòa Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Quyên Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
3 Nguyễn Văn Tình Bí thư Chi bộ Hạ Hòa Tổ viên
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4 An ninh trật tự cơ sở Hạ Hòa Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Hạ Hòa Tổ viên

VI Tổ 6: Thôn Phú Hạng
1 Lê Văn Kiên Trưởng thôn Phú Hạng Tổ trưởng

2 Lê Thị Quyên Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Đặng Văn Chín Bí thư Chi bộ Phú Hạng Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Phú Hạng Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Phú Hạng Tổ viên

VII Tổ 7: Thôn Đại Tảo
1 Đinh Văn Hòa Trưởng thôn Đại Tảo Tổ trưởng
2 Đinh Văn Lâm Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên

3 Đinh Văn Pháo Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 Nguyễn Văn Ngọ Bí thư Chi bộ Đại Tảo Tổ viên
5 An ninh trật tự cơ sở Đại Tảo Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Đại Tảo Tổ viên

VIII Tổ 8: Thôn Tình Lam
1 Vương Đắc Yên Trưởng thôn Tình Lam Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Đông Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Thị Thêu Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 Nguyễn Văn Thao Bí thư Chi bộ Tình Lam Tổ viên
5 An ninh trật tự cơ sở Tình Lam Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Tình Lam Tổ viên

IX Tổ 9: Thôn Độ Chàng
1 Lý Đình Nam Trưởng thôn Độ Chàng Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Thắng (77) Chuyên viên/ Bí
thư chi bộ

Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Văn Phước Chuyên viên Văn phòng Kinh tế Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Độ Chàng Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Độ Chàng Tổ viên
X Tổ 10: Thôn 01
1 Dương Thị Thanh Thùy Trưởng thôn Thôn 1 Tổ trưởng

2 Hoàng Tùng Bách Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Thị Thủy Bí thư Chi bộ Thôn 1 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 1 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 1 Tổ viên

XI Tổ 11: Thôn 02
1 Vương Đình Học Trưởng thôn Thôn 2 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Việt Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn May Bí thư Chi bộ Thôn 2 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 2 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 2 Tổ viên
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XII Tổ 12: Thôn 03
1 Vương Sỹ Thành Trưởng thôn Thôn 3 Tổ trưởng
2 Dương Thị Dung Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên

3 Nguyễn Thị Yến Nhân viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 Nguyễn Tiến Ngọc Bí thư Chi bộ Thôn 3 Tổ viên
5 An ninh trật tự cơ sở Thôn 3 Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Thôn 3 Tổ viên

XIII Tổ 13: Thôn 04
1 Nguyễn Doãn Thanh Trưởng thôn Thôn 4 Tổ trưởng

2 Vương Sỹ Hậu Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Vương Sỹ Tôn Bí thư Chi bộ Thôn 4 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 4 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 4 Tổ viên

XIV Tổ 14: Thôn 05
1 Vương Đình Hồng Trưởng thôn Thôn 5 Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
3 Nguyễn Hữu Vinh Bí thư Chi bộ Thôn 5 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 5 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 5 Tổ viên

XV Tổ 15: Thôn 06
1 Nguyễn Đăng An Trưởng thôn Thôn 6 Tổ trưởng
2 Nguyễn Hữu Tuấn Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
3 Dương Đức Thành Chuyên viên Văn phòng Kinh tế Tổ viên
4 Đắc Thị Hoàn Bí thư Chi bộ Thôn 6 Tổ viên
5 An ninh trật tự cơ sở Thôn 6 Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Thôn 6 Tổ viên

XVI Tổ 16: Thôn 07
1 Vương Sỹ Thái Trưởng thôn Thôn 7 Tổ trưởng

2 Hữu Thị Hòa Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Danh Mùi Bí thư Chi bộ Thôn 7 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 7 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 7 Tổ viên

XVII Tổ 17: Thôn 08
1 Lê Văn Quyền Trưởng thôn Thôn 8 Tổ trưởng

2 Trần Thị Bích Thủy Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Vương Trí Kiểm Bí thư Chi bộ Thôn 8 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 8 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 8 Tổ viên

XVIII Tổ 18: Thôn 09
1 Hoàng Duy Luận Trưởng thôn Thôn 9 Tổ trưởng

2 Nguyễn Sơn Tùng Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 Hoàng Văn Ngòi Bí thư Chi bộ Thôn 9 Tổ viên
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5 An ninh trật tự cơ sở Thôn 9 Tổ viên
6 Thôn đội trưởng Thôn 9 Tổ viên

XIX Tổ 19: Thôn 10
1 Nguyễn Quế Sơn Trưởng thôn Thôn 10 Tổ trưởng
2 Đỗ Thị Hương Chuyên viên Phòng VHXH Tổ viên
3 Giang Văn Tấn Bí thư Chi bộ Thôn 10 Tổ viên
4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 10 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 10 Tổ viên

XX Tổ 20: Thôn 11
1 Nguyễn Hữu Tâm Trưởng thôn Thôn 11 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Thắng (76) Chuyên viên/Bí
Thư chi bộ

Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 11 Tổ viên
5 Thôn đội trưởng Thôn 11 Tổ viên

XXI Tổ 21: Thôn 12

1 Nguyễn Như Thanh Trưởng thôn Thôn 12 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Nhớ Chuyên viên Văn phòng
HĐND&UBND Tổ viên

3 Nguyễn Khắc Diên Bí thư Chi bộ Thôn 12 Tổ viên

4 An ninh trật tự cơ sở Thôn 12 Tổ viên

5 Thôn đội trưởng Thôn 12 Tổ viên
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